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	006.1-DBTK
	- Bảo lãnh xuất khẩu/nhập khẩu (tại cột số 6) được hiểu như thế nào? L/C xuất khẩu yêu cầu báo cáo trong biểu này được hiểu như thế nào?
- Hiện tại, OceanBank có phát sinh một số khoản thu hộ cho một số khách hàng có hàng xuất khẩu thông qua L/C do ngân hàng của đối tác nước ngoài phát hành, những L/C này có được hiểu là L/C xuất khẩu không? 
	Ngân hàng Đại Dương
	TCTD căn cứ phần hướng dẫn lập báo cáo:
- Thống kê số dư bảo lãnh và thư tín dụng (L/C) đối với các tổ chức và cá nhân là Người cư trú của Việt Nam (không bao gồm tổ chức tín dụng khác) phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất, nhập khẩu. 
- Hoạt động thu hộ khách hàng không phải là hoạt động cấp tín dụng nên không thống kê vào biểu này. Do đó, nếu đơn vị có phát sinh một số khoản thu hộ cho một số khách hàng có hàng xuất khẩu thông qua L/C do ngân hàng của đối tác nước ngoài phát hành, những L/C này không được thống kê tại biểu này.
(Tuy nhiên TCTD lưu ý báo cáo có yêu cầu thống kê các khoản mở L/C để nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu).
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	009-TD
	Ngành nghề của các mục đích sau: Mua máy móc phục vụ trồng trọt; Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu phục vụ khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác; Sản xuất, nhập khẩu phân bón nên được xếp vào ngành nghề theo mục đích khoản vay nào?
Các mục trên được xếp vào mục nào tại Biểu 009-TD?
	Dầu khí 
Toàn cầu
	1. Về hoạt động mua máy móc phục vụ trồng trọt, tổ chức tín dụng thống kê như sau:
- Trường hợp khách hàng vay vốn mua máy móc, thiết bị để trực tiếp phục vụ cho hoạt động trồng trọt của khách hàng thì thống kê vào chỉ tiêu 1.1.4, Mục I. 
- Trường hợp khách hàng vay vốn nhằm mục đích kinh doanh thương mại máy móc, thiết bị phục vụ trồng trọt trên địa bàn nông thôn thì thống kê vào chỉ tiêu 6, Mục I.
- Trường hợp khách hàng vay vốn nhằm mục đích kinh doanh thương mại máy móc, thiết bị phục vụ trồng trọt ngoài địa bàn nông thôn thì không thuộc phạm vi thống kê của Biểu 009-TD.
2. Về hoạt động đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu phục vụ khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác, tổ chức tín dụng thống kê như sau:
- Trường hợp khách hàng vay vốn nhằm mục đích mua tàu, đặt hàng đóng tàu, sửa chữa, nâng cấp tàu để trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản của chính khách hàng vay vốn thì thống kê vào chỉ tiêu 8, Mục I. 
- Trường hợp khách hàng vay vốn là các cơ sở đóng tàu để phục vụ hoạt động đóng tàu trên địa bàn nông thôn thì thống kê vào chỉ tiêu 6, Mục I.
- Trường hợp khách hàng vay vốn là các cơ sở đóng tàu để phục vụ hoạt động đóng tàu ngoài địa bàn nông thôn thì không thuộc phạm vi thống kê của Biểu 009-TD.
3. Về hoạt động sản xuất, nhập khẩu phân bón, tổ chức tín dụng thống kê vào chỉ tiêu 8, Mục I.
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	029.1-TTGS; 029.2-TTGS
	Đối với danh sách khách hàng nợ xấu theo hướng dẫn tại hai biểu đang hướng dẫn: “Thống kê tên từng khách hàng có dư nợ xấu và/hoặc xử lý nợ xấu từ ngày 01/01 của năm báo cáo đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo”.- Vậy được hiểu là tất cả các khách hàng từng phát sinh nợ xấu từ ngày 01/01 của năm báo cáo đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo sẽ được liệt kê toàn bộ trong danh sách báo cáo nhưng chỉ có khách hàng nào còn nợ xấu thì mới cập nhật dư nợ tại cột (6) - (11) của Biểu 029.1 thôi và các khách hàng còn lại đã chuyển về nợ nhóm 1, 2/tất toán sẽ để trống phần dư nợ và chỉ cập nhật các thông tin còn lại?
	Việt Nam Thịnh vượng
	Biểu 029.1: Thống kê danh sách khách hàng có số dư nợ xấu từ 01/01 của năm báo cáo đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Đối với các khách hàng đã chuyển nợ về nhóm 1, 2/tất toán sẽ để trống phần dư nợ và cập nhật các thông tin cho đến hết năm báo cáo. 
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	128.1, 128.3, 128.4-TTGS
	Số lượng khách hàng của 3 báo cáo (128.1-TTGS, 128.3-TTGS, 128.4-TTGS) có bắt buộc phải bằng nhau hay không?
	Sài Gòn
	Số lượng khách hàng của Biểu 128.1-TTGS và Biểu 128.3-TTGS bằng nhau nhưng không nhất thiết phải bằng Biểu 128.4-TTGS vì:
- Biểu 128.1-TTGS và Biểu 128.3-TTGS đều hướng dẫn thống kê danh mục khách hàng có dư nợ từ 500 triệu trở lên.
- Biểu 128.4-TTGS thống kê khách hàng được TCTD báo cáo phát hành các cam kết về bảo lãnh, L/C và giá trị của các cam kết này từ 500 triệu VND trở lên.
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	128.4-TTGS
	Trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Khách hàng có dư nợ lớn hơn 500 triệu (đã báo cáo tại Biểu 128.1-TTGS) và có số dư cam kết bảo lãnh hoặc L/C lớn hơn 500 triệu.
- Trường hợp 2: Khách hàng có dư nợ lớn hơn 500 triệu (đã báo cáo tại Biểu 128.1-TTGS) nhưng có số dư cam kết bảo lãnh hoặc L/C nhỏ hơn 500 triệu.
Trường hợp nào thuộc đối tượng báo cáo của Biểu 128.4-TTGS?
	Sài Gòn
	- Trường hợp 1 thuộc đối tượng báo cáo của Biểu 128.4-TTGS. 
- Trường hợp 2 không thuộc đối tượng của Biểu 128.4-TTGS.

	6
	
	Giá trị cam kết bảo lãnh được thống kê trong Biểu 128.4-TTGS được tính theo từng hợp đồng hay theo tổng hạn mức được cấp? Ví dụ, trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Khách hàng A được SCB cấp một hạn mức là 500 triệu đồng. Sau đó, khách hàng phát sinh 3 món bảo lãnh có giá trị mỗi hợp đồng lần lượt là: 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng.
- Trường hợp 2: Khách hàng B được SCB cấp một hạn mức là 600 triệu đồng. Sau đó, khách hàng phát sinh 3 món bảo lãnh có giá trị mỗi hợp đồng lần lượt là: 500 triệu đồng, 50 triệu đồng, 50 triệu đồng. 
Theo hai trường hợp trên, cả khách hàng A và B đều phải báo cáo vào Biểu 128.4-TTGS hay chỉ báo cáo hợp đồng bảo lãnh thứ nhất của khách hàng B (có giá trị 500 triệu) hay báo cáo cả ba hợp đồng bảo lãnh của khách hàng B?
+ Các ô trong cột (12) nằm ở dòng 1, 2,… là ô không cần nhập do số hợp đồng của các cam kết bảo lãnh, L/C đã được nhập ở dòng 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,…?
+ Các ô trong cột (13) nằm ở dòng 1, 2,… có bằng tổng của các dòng phụ bên dưới (1.1, 1.2, 2.1, 2.2,…) cộng lại?
	Sài Gòn
	- Trường hợp 1: TCTD không phải báo cáo do phát sinh thực tế của khách hàng chưa tới 500 triệu.
- Trường hợp 2: TCTD phải báo cáo tại Biểu 128.4-TTGS và phải báo cáo cả 3 hợp đồng bảo lãnh.
- Các ô trong cột (12) nằm ở dòng 1, 2,… là ô không cần nhập do số hợp đồng của các cam kết bảo lãnh, L/C đã được nhập ở dòng 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,…
- Các ô trong cột (13) nằm ở dòng 1, 2,… bằng tổng của các dòng chỉ tiết (1.1, 1.2, 2.1, 2.2,…) cộng lại.
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	Công văn 3941/NHNN-DBTK
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	001N, 002N-TD
	- Hiện tại GPBank có vốn tự có âm, vậy tất cả các khoản cấp tín dụng đều vượt giới hạn theo định nghĩa, vậy phải báo cáo toàn bộ khoản cấp tín dụng hay báo cáo bằng 0?
- Cột (12): Nhóm nợ xác định trước hay sau khi tham chiếu CIC?
- Cột (15): Giá trị sổ sách có phải là giá trị định giá của TSBĐ gần nhất không?
- Cột (17): Ghi chú mục đích vay cụ thể hay ghi mục đích vay chung chung trên hệ thống; thời hạn hiệu lực ghi: "từ ngày … đến ngày…" hay chỉ ghi thời hạn hết hiệu lực ngày …?

	Dầu khí toàn cầu
	- TCTD báo cáo tình hình cấp tín dụng vượt giới hạn đối với các Khoản cấp tín dụng theo Quyết định 13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và các Khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đã được phê duyệt trước ngày Quyết định 13/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.
- Cột (12): Nhóm nợ được phân loại theo quy định hiện hành, sau khi tham chiếu nhóm nợ do Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) cung cấp. Trường hợp thời điểm báo cáo Biểu 001N, 002N-TD chưa nhận được danh sách phân loại nợ của CIC, thì TCTD lấy kết quả phân loại nợ do CIC cung cấp tại thời điểm gần nhất. NHNN không yêu cầu TCTD bắt buộc phải sử dụng thông tin nhóm nợ do CIC cung cấp của tháng báo cáo, mà có thể sử dụng thông tin nhóm nợ do CIC cung cấp gần thời điểm báo cáo nhất.
- Cột (15): Giá trị sổ sách là giá trị định giá TSĐB gần nhất.
- Cột (17): Ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay cụ thể, thời hạn hiệu lực của Khoản cấp tín dụng vượt giới hạn (nếu có). Về thời gian hiệu lực, ghi từ ngày …. đến ngày… (đối với các khoản cấp tín dụng ngắn hạn).
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	 025N-TD
	1. Báo cáo số dư tín dụng có bao gồm L/C, bao thanh toán, bảo lãnh, mua đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (vì chưa có định nghĩa số dư tín dụng mà chỉ có định nghĩa về cấp tín dụng và dư nợ tín dụng).
2. Lĩnh vực giao thông được hiểu theo Hướng dẫn "Mục I: Bao gồm xây dựng các công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, bến xe, bến đỗ…" đúng không?
	Dầu khí toàn cầu
	1. Báo cáo số dư tín dụng có bao gồm L/C; bao thanh toán; bảo lãnh; mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
2. Lĩnh vực giao thông được hiểu theo Hướng dẫn "Mục I: Bao gồm xây dựng các công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, bến xe, bến đỗ…".

	3
	026N-TD
	1. Nhà đầu tư đối với Chủ đầu tư là công ty cổ phần sẽ bao gồm những nhà đầu tư nào?
2. Dư nợ tại các dòng Nhà đầu tư: là các khoản cấp tín dụng để đầu tư vào dự án hay bao gồm tất cả khoản cấp tín dụng theo mục đích khác của Nhà đầu tư tại TCTD?
	Dầu khí toàn cầu
	1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nắm giữ vốn sở hữu đối với chủ đầu tư.
2. Dư nợ tại các dòng Nhà đầu tư là các khoản cấp tín dụng để đầu tư vào dự án bất động sản (Dự án bất động sản có tổng mức dư nợ cấp tín dụng lớn theo báo cáo là một dự án có tổng mức dư nợ cấp tín dụng tại TCTD từ 300 tỷ đồng trở lên. Các TCTD xác định tổng mức dư nợ cấp tín dụng theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014, Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017, Thông tư 16/2018/TT-NHNN).
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